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Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 30/8/2017


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT  (theo tin của TT DBKTTVTW): 
1. Tin áp thấp nhiệt đới gần biển Đông:
Hồi 01h00 ngày 31/08, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 120,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc đảo Lu-Dông (Philippin), sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 01h00 ngày 01/9, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7, giật cấp 9. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ, nên khu vực giữa biển Đông, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có mưa rào và dông mạnh; vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
2. Thời tiết ngày và đêm 31/8

- Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác.
- Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
- Các khu vực khác: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
II. TÌNH HÌNH MƯA:

1. Tình hình mưa:
1.1 Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 29/8 đến 19h00 ngày 30/8, trên cả nước rải rác có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, riêng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nơi mưa to đến rất to, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Yên Bái (Yên Bái)
	83 mm
	
	Uông Bí (Quảng Ninh)
	109 mm

	Ngòi Hút (Yên Bái)
	86 mm
	
	Hòn Dấu (Hải Phòng)
	93 mm

	Ngòi Thia (Yên Bái)
	127 mm
	
	Bất Mọt (Thanh Hóa)
	84 mm

	Phú Thọ (Phú Thọ)
	83 mm
	
	Đăk Mil (Đăk Nông)
	82 mm


1.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 30/8 đến 07h00 ngày 31/8, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 30mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Vàng Pó (Lai Châu)
	45 mm
	
	Ngòi Thia (Yên Bái)
	62 mm

	Phố Ràng (Lào Cai)
	38 mm
	
	Quảng Châu (Thanh Hóa)
	38 mm

	Bảo Yên (Lào Cai)
	32 mm
	
	Quỳ Châu (Nghệ An)
	32 mm

	Ngòi Hút (Yên Bái)
	36 mm
	
	Quỳnh Lưu (Nghệ An)
	47 mm


1.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 27/8 đến 19h00 ngày 30/8, trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Thuận Châu (Sơn La)
	167 mm
	
	Hòn Dấu (Hải Phòng)
	155 mm

	Sa Pa (Lào Cai)
	159 mm
	
	Bạch Long Vỹ (Hải Phòng)
	243 mm

	Ngòi Thia (Yên Bái)
	154 mm
	
	Văn Lý (Nam Định)
	172 mm

	Bãi Cháy (Quảng Ninh)
	151 mm
	
	Thái Bình (Thái Bình)
	146 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ:

Mực nước lúc 7h00 ngày 31/8 trên sông Hồng tại Hà Nội là 6,24m, sông Thái Bình tại Phả Lại là 2,79m.
Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng tiếp tục xuống, hạ lưu sông Thái Bình sẽ xuống. Đến 7h00 ngày 01/9 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 5,90m; đến 19h00 ngày 31/8 tại Phả Lại có khả năng ở mức 2,50m.
2. Các sông Nam Bộ:
Mực nước sông Cửu Long đang xuống theo triều. Mực nước cao nhất ngày 30/8 trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,92m, trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,41m. Lúc 7h00 ngày 31/8 mực nước tại Tân Châu là 2,86m, tại Châu Đốc là 2,37m.
Dự báo: Trong 3-4 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống sau đó lên lại, đến ngày 03/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,95m; tại Châu Đốc ở mức 2,50m.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng:

- Diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 31/8/2017 như sau:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP (m)
(đến ngày 15/9)
	Ghi chú

	Sơn La
	7h
	30/8
	213,11
	117,83
	2948
	2.670
	213
	Đóng các cửa xả đáy

	
	7h
	31/8
	213,25
	117,84
	3.077
	2.660
	
	

	Hòa Bình
	7h
	30/8
	112,12
	13,65
	2.820
	2.250
	115
	Đóng các cửa xả đáy

	
	7h
	31/8
	112,48
	13,59
	3.360
	2.240
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	30/8
	117,73
	53,80
	1.470
	1.684
	118
	Mở 02 cửa xả đáy

	
	7h
	31/8
	117,28
	53,47
	1.148
	1.575
	
	

	Thác Bà
	7h
	30/8
	58,13
	25,04
	975
	1090
	58
	Mở 02 cửa xả mặt

	
	7h
	31/8
	58,07
	26,09
	746
	1.090
	
	


Kết quả tính toán và đề xuất của các đơn vị tư vấn: 
- Có 04/06 đơn vị kiến nghị giữ nguyên hiện trạng các hồ. 

- Có 02/06 đơn vị (Viện KHTLVN, Trung tâm Động lực học TK&MT) đề nghị đóng 01 cửa xả đáy hồ Tuyên Quang vào lúc 7h ngày 31/8/2017.
2. Về an toàn hồ chứa thủy lợi: 

Theo báo cáo ngày 30/8/2017 của Vụ An toàn đập - Tổng cục Thủy lợi:
- Các hồ chứa khu vực Bắc Bộ đạt từ 70-85% dung tích thiết kế, các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ đạt từ 55-65% dung tích thiết kế; các hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ đạt từ 55-70% dung tích thiết kế, các hồ chứa khu vực Tây Nguyên đạt 65-80%; các hồ chứa tại các tỉnh Đông Nam Bộ đạt 60-75% dung tích thiết kế. 
- Tình hình vận hành: Hồ Núi Cốc đang xả với lưu lượng 100 m3/s, hồ Dầu Tiếng đang xả nước với lưu lượng 100m3/s.
- Các hồ chứa vừa và lớn do Công ty KTCTTL quản lý đang vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình, không có báo cáo về sự cố mất an toàn công trình từ các địa phương.

V. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI

1. Trung ương:

- Sáng ngày 30/8/2017, Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT đã cử đoàn công tác phối hợp với Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bắc Ninh kiểm tra hiện trường, chỉ đạo xử lý sự cố cống lấy nước qua đê tả Đuống tại K44+555 thuộc xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ.

- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT đã có công điện số 54/CĐ-TW ngày 30/8/2017 gửi BCH PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên và các Bộ: Quốc phòng, Giao thông vận tải, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới và sẵn sàng các biện pháp ứng phó. Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, sạt lở đất, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện chỉ đạo tại Công điện số 1287/CĐ-TTg ngày 27/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
- Tổng cục Phòng, chống thiên tai đã có văn bản số 35/PCTT-QLĐĐ ngày 30/8/2017 đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh khẩn trương chỉ đạo tổ chức hoành triệt cống Long Phương, có giải pháp cấp nước tạm thời cho nhà máy nước Long Phương và tổ chức kiểm tra đánh giá, xác định nguyên nhân gây ra sự cố, nghiên cứu đề xuất phương án xử lý đảm bảo an toàn chống lũ lâu dài của tuyến đê.

· Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo về mưa lũ và sạt lở đất phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên đưa tin về diễn biến mưa lũ, áp thấp nhiệt đới.

2. Địa phương:
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục triển khai Công điện 1287/CĐ-TTg ngày 27/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ để chủ động ứng phó với mưa, lũ.
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên tổ chức trực ban nghiêm túc, triển khai thực hiện công điện số 54/CĐ-TW ngày 30/8/2017 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT. Trong đó Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Đà Nẵng đã có công điện chỉ đạo các cơ quan liên quan thông báo diễn biến ATNĐ cho các phương tiện hoạt động trên biển để chủ động các biện pháp phòng tránh.  
VI. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

Theo báo cáo nhanh số 117/BC-BCH ngày 30/8/2017 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Yên Bái, mưa lũ xảy ra từ ngày 28/8-30/8 trên địa bàn các huyện Văn Yên và Yên Bình đã làm 01 người chết (cháu Triệu Quý Thắng, sinh năm 2005, dân tộc Dao, thường trú tại xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên bị lũ cuốn trôi); 01 nhà bị sập đổ (huyện Văn Yên), 06 nhà bị tốc mái và hư hỏng (Yên Bình: 01 nhà, Văn Yên: 05 nhà); 2,74 ha lúa và 0,09 ha thủy sản bị thiệt hại; 03 con gia súc bị chết; sạt lở 50 m3 đường giao thông liên thôn.
Ước tính tổng thiệt hại khoảng 250 triệu đồng.
VII. VỀ XỬ LÝ SỰ CỐ CÔNG TRÌNH

Ngày 30/8/2017, sau khi kiểm tra hiện trường cống lấy nước qua đê tả Đuống tại K44+555 thuộc xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Đoàn công tác của Tổng cục Phòng, chống thiên tai đã làm việc với với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh cùng các đơn vị liên quan để triển khai biện pháp xử lý theo hướng hoành triệt cống đảm bảo an toàn chống lũ năm 2017.
VIII. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO

- Các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục thực hiện Công điện số 1287/CĐ-TTg ngày 27/8/2017 của Thủ tướng Chính Phủ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ và nguy cơ sạt lở đất để chủ động các biện pháp phòng tránh.
- Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên triển khai thực hiện công điện số 54/CĐ-TW ngày 30/8/2017 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT để chủ động các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

- Các Bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các biện pháp ứng phó với mưa lũ; duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.
- Tiếp tục thực hiện bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi và đề phòng úng ngập ở khu vực Bắc Bộ theo nội dung Công điện số 02/CĐ-TCTL-QLCT hồi 11h00 ngày 27/8/2017 của Tổng cục Thủy lợi.

-  Tổ chức kiểm tra, đánh giá về khả năng an toàn hồ chứa Thủy điện, nhất là các hồ chứa đã đầy nước để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đảm bảo an toàn hồ chứa trong mùa mưa lũ 2017 và các năm tiếp theo.
- Theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố, hoàn thiện phương án và huy động vật tư,  nhân lực hoành triệt cống lấy nước qua đê tả Đuống tại K44+555 xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, thường xuyên báo cáo tiến độ với Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT (qua Văn phòng thường trực ban chỉ đạo Trung ương). 
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí thường xuyên phát sóng, đưa tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, mưa lũ, công tác điều hành ứng phó thiên tai của Ban Chỉ đạo TWPCTT, các Bộ, ngành để các cấp chính quyền địa phương và người dân chủ động phòng tránh./.
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